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	Mã đề thi 111


Câu 1: Điện phân 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện phân ở hai điện cực thì dừng lại. Lúc này tại catot thu được 3,84 gam kim loại và anot thu được 1,12 lít hỗn hợp khí (đktc). Xem như thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân. pH của dung dịch sau điện phân là
A. 2.
B. 13.
C. 1.
D. 12.
Câu 2: Chất nào sau đây là hợp chất ion:

A. Na2O
B. NO2
C. H2CO3
D. O3
Câu 3: Chất nào sau đây gây ra tính cứng tạm thời của nước?

A. Ca(HCO3)2
B. NaOH
C. CaCl2
D. HCl
Câu 4: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong NaOH thu được 46 gam glixerol và hỗn hợp gồm hai muối của hai axit béo là stearic và oleic có tỷ lệ mol 1 : 2. Tính khối lượng muối thu được?
A. 456 gam.
B. 458 gam.
C. 459 gam.
D. 457 gam.

Câu 5: X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200ml X với 300ml Y được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200ml X với 500ml Y được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X và Y lần lượt là:

A. 0,1M và 0,05M
B. 0,05M và 0,075M
C. 0,1M và 0,2M
D. 0,075M và 0,1M
[image: image9.bmp]Câu 6: Cho hình vẽ mô tả qua trình xác định C và H trong 

hợp chất hữu cơ. 

Hãy cho biết sự vai trò của CuSO4 (khan) và biến đổi 

của nó trong thí nghiệm.

A. Xác định C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.

B. Xác định H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh

C. Xác định C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.

D. Xác định H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng

Câu 7: Kim loại dẫn điện tốt nhất là:

A. Cu
B. Ag
C. Al
D. Fe
Câu 8: Cho các chất tham gia phản  ứng:

a, S + F2 
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b, SO2 + H2S 
[image: image2.wmf]®

  

c, SO2 + O2 
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d, S + H2SO4(đặc nóng) 
[image: image4.wmf]®

 
e, H2S + Cl2 + H2O 
[image: image5.wmf]®

  


f, FeS2 + HNO3  
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Khi các điều kiện (xúc tác, nhiệt độ) có đủ số phản ứng tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh ở mức số oxi hoá + 6 là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 10,6 gam muối vô cơ X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít một chất khí Y có tỷ khối so với H2 là 22. X là chất nào sau đây?
A. NaHCO3
B. Na2CO3.
C. K2SO3.
D. KHSO3
Câu 10: Phản ứng nào đúng?

A. CH3OH + CuO 
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 HCHO + H2O + Cu .
B. CH3OH + NaOH ( CH3ONa + H2O .
C. C2H5OH + H2O ( C2H4(OH)2 + H2.
D. C2H5OH + NaCl ( C2H5Cl + NaOH.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 10,33 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit ađipic. axit propanoic và ancol etylic ( trong đó số mol axit acrylic bằng số mol axit propanoic) thu được hỗn hợp khí và hơi Y . Dẫn Y vào 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu được 27 gam kết tủa và nước lọc Z. Đun nóng nước lọc Z lại thu được kết tủa. Nếu cho 10,33 gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1,2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là
A. 10,12
B. 12,77
C. 12,21
D. 13,76
Câu 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Biết trong không khí có 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Giá trị của m là
A. 8,53.
B. 8,77.
C. 8,91.
D. 8,70.

Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại oxit axit?
A. HCl.
B. NH3.
C. P2O5.
D. K2O.
Câu 14: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

A. Axit axetic.
B. Metan.
C. Ancol etylic.
D. Andehit axetic.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO, N2O và NO2 (trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là

A. 3,0 mol.
B. 3,4 mol.
C. 2,8 mol.
D. 3,2 mol.
Câu 16: Để hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 1M (loãng)?

A. 0,6
B. 0,5
C. 0,3
D. 0,4
Câu 17: Trường hợp nào sau đây dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh?

A. Nhúng lá nhôm vào dung dịch HCl.
B. Nhúng lá đồng vào dung dịch AgNO3.
C. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NaOH.
D. Thêm Fe vào dung dịch NH3 đặc.
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 80 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 trong đó S chiếm 22,5% về khối lượng trong nước được dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH dư vào X, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y, thổi CO dư qua Y thu được hỗn hợp rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Z là

A. 40 gam
B. 30 gam
C. 36 gam
D. 26 gam
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam C cần bao nhiêu lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 67,2.
B. 44,8.
C. 33,6.
D. 22,4.
Câu 20: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa

- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là :

A. 31,86
B. 41,24
C. 20,21
D. 20,62
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp este thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp trên cần 0,1 mol NaOH. Giá trị của m là:

A. 6,6.
B. 2,2
C. 4,4
D. 8,8.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 12,5 gam một hiđrocacbon X mạch hở (là chất khí ở điều kiện thường), rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 108,35 gam kết tủa và phần dung dịch giảm 59,85 gam. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là
A. 6.
B. 8.
C. 2.
D. 4.
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân của nhau cần dùng 0,525 mol O2 và thu được 0,45 mol CO2, 0,45 mol H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 0,2 mol NaOH, rồi cô cạn dung dịch tạo thành còn lại 12,9 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của este có số nguyên tử cacbon trong gốc axit nhỏ hơn trong X là
A. 50,00.
B. 60,00.
C. 66,67.
D. 33,33.
Câu 24: Cho cân bằng 2NO2 (  N2O4 (khí không màu)  H = -61,5 kJ. Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào bình đựng nước đá thì:

A. Màu nâu đậm dần
B. Màu nâu nhạt dần
C. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu như ban đầu
D. Chuyển sang màu xanh
Câu 25: C3H6O có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

A. 1
B. 4
C. 2.
D. 3.
Câu 26: Cho 4,8 (g) Br2 nguyên chất vào dung dịch chứa 12,7 (g) FeCl2 thu được  dung dịch X. Cho dung dịch  AgNO3 dư vào X thu được a(g) kết tủa . Giá trị a là

A. 44,3(g)
B. 39,98(g)
C. 55,58(g)
D. 28,5 (g)
Câu 27: Một hợp chất X không tan trong nước nhưng tan trong kiềm đặc thu được dung dịch muối có màu xanh lục. X là chất nào sau đây?

A. Cr2O3
B. Fe2O3
C. Fe
D. Cr
Câu 28: Chất nào sau đây là andehit?

A. CH3OH
B. HCHO
C. C2H5Cl.
D. CH3COOH.
Câu 29: Chất X có đặc điểm: Đốt trên ngọn lửa đèn khí, ngọn lửa chuyển sang màu vàng. X không tác dụng với dung dịch BaCl2.  X là:

A. NaHCO3
B. K2CO3
C. Na2CO3
D. KHCO3
Câu 30: Cho phản ứng: P + HNO3 ( H3PO4 + NO2 + H2O 

Chất oxi hóa trong phản ứng trên là:

A. HNO3
B. NO2
C. P
D. H2O
	Câu 31: Geranial là hợp chất tạo nên mùi thơm của hoa hồng, có công thức cấu tạo thu gọn nhất như sau:

Hãy chọn phát biểu đúng:
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A. Geranial thuộc loại andehit mạch không phân nhánh.
B. Geranial có công thức phân tử là C10H18O.
C. Geranial có đồng phân hình học.
D. Geranial phản ứng tối đa với 2 mol Br2 trong nước.
Câu 32: Cho hỗn hợp CuO và Fe vào dung dịch HNO3 loãng nguội. Nhận thấy CuO và Fe đều phản ứng hết. Sau phản ứng thu được dung dịch X, chất khí Y và chất rắn không tan Z. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa T. Kết tủa T phải chứa:

A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2
B. Fe(OH)2
C. Fe(OH)3 và Cu(OH)2
D. Cu(OH)2
Câu 33: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:

A. 21,6
B. 55,2
C. 41,69
D. 61,67
Câu 34: Tên gọi nào sau đây đúng với C2H5-NH2:

A. Etyl amin.
B. Anilin
C. Metyl amin
D. Alanin.

Câu 35: Thí nghiệm nào sau đây khi tiến hành xong thu được dung dịch có pH < 7?

A. Cho 50 ml dd KHSO4  2M phản ứng với 100 ml dd KOH 1M
B. Cho 50 ml dd KHSO4  2M phản ứng với 100 ml dd NH3 1M
C. Cho 50 ml dd HCl 1M phản ứng với 150 ml dd Na2CO3  1M
D. Cho 50 ml dd HCl 1M  phản ứng với 100 ml dd Ba(OH)2  0,5M
Câu 36: Tính chất nào đúng với sacarozơ:

A. Là chất rắn không tan trong nước
B. Điều chế bằng cách thủy phân xenlulozơ.

C. Tham gia phản ứng tráng bạc
D. Bị thủy phân trong dung dịch axit đun nóng.

Câu 37: Cho dãy các chất sau: glixerol, ancol etylic, Gly-Ala-Gly, axit fomic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: Cho 0,1 mol axit glutamic phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl. Dung dịch sau phản ứng tác dụng được tối đa với bao nhiêu mol NaOH?

A. 0,2
B. 0,3.
C. 0,1
D. 0,4.

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm tripeptit X (X có hai nhóm –NH2) và tetrapeptit Y (Y có ba nhóm -NH2) với tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 bằng dung dịch chứa 0,35 mol HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa  0,03 mol HCl dư và 35,28 gam muối. Giá trị m là:

A. 25,92 gam.
B. 15,52 gam
C. 20,72 gam
D. 5,2 gam
Câu 40: Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh gấy quỳ tẩm ướt và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Chọn giá trị đúng của m.

A. 12,5 gam
B. 21,8 gam
C. 5,7 gam
D. 15 gam

Câu 41: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe.
B. Al2O3, Fe và Fe3O4.
C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3.
D. Al, Fe và Al2O3.
Câu 42: Vật liệu nào sau đây có tính đàn hồi?

A. Tơ nitron
B. Poli isopren.
C. Poli etilen
D. Nhựa novolac.
Câu 43: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol vinyl axetilen và 0,3 mol H2 với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với  không khí là 1. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa m gam brom trong CCl4. Giá trị của m là

A. 8.
B. 3.2.
C. 16
D. 32.
Câu 44: Chất nào sau đây dùng để bó bột xương gãy, nặn tượng, trang trí …
A. Gỗ
B. Vôi
C. Thạch cao
D. Xi măng
Câu 45: Cho 200 gam dung dịch một anđehit X nồng độ 3% tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. X là :

A. OHC –CHO.
B. HCHO.
C. HCOOH.
D. CH3–CHOH–CHO.
Câu 46: Hỗn hợp X gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho X tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là:
A. 35,52%
B. 40,82%
C. 44,24%
D. 22,78%
Câu 47: Este X có công thức phân tử là C9H8O2 tác dụng với một lượng tối đa dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch Y (sau khi đã được axit hóa bằng HCl loãng dư) thu được 43,8 gam kết tủa chứa 4 nguyên tử Br trong phân tử. Tổng khối lượng muối trong Y là:
A. 21 gam
B. 20,6 gam
C. 33,1 gam
D. 28
Câu 48: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ure là một loại phân lân.
B. Nitrophotka là phân vi sinh.
C. Amophot là phân phức hợp.
D. Supephotphat là một loại phân kali.
Câu 49: Ion Cu2+ oxi hóa được kim loại nào sau đây?

A. Al
B. Au
C. Ag
D. Cu
Câu 50: Hiện tượng của thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng?

A. Cho Br2 vào dung dich phenol xuất hiện kết tủa màu trắng.
B. Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển màu đỏ.
C. Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng nhất.
D. Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn đục màu trắng.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
dd Ca(OH)2





Hợp chất hữu cơ





Bông và CuSO4(khan)
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